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TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN HÀM TÂN                                            Độc lập –Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 05/2021/HS-ST 

Ngày: 05/02/2021 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Tình; 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và ông Bùi Anh Long; 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Tân; 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Thành Yên - Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại trụ sở Phân trại 5, Trại giam Thủ Đức, 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 53/2020/TLST-HS ngày 30/12/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

03/2021/QĐXXST-HS ngày 21/01/2021, đối với bị cáo: 

DANH C, (Tên gọi khác: B), sinh năm 1985 tại Kiên Giang; nơi 

ĐKHKTT: Ấp V, xã B, huyện H, tỉnh K; nghề nghiệp: Làm biển; trình độ học 

vấn: Không biết chữ; dân tộc: Khơ me; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông: Danh N và bà Thị P; tiền sự: Không; tiền án: Ngày 

14/01/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 18 năm tù về 

tội “Giết người”. Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Phân trại 5, Trại giam Thủ 

Đức. Có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Danh C là phạm nhân đang chấp hành án tại đội 24, Phân trại 5, Trại 

giam Thủ Đức với mức án 18 năm tù về “Giết người”. Do có ý định trốn trại 

trước đó, nên khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06/11/2020, khi Danh C cùng các 

phạm nhân khác được cán bộ dẫn giải từ khu sản xuất về buồng giam, C liền 

tách khỏi hàng rồi bỏ chạy về hướng đường đất bên cạnh khu nhà của cán bộ để 

chạy vào hướng núi với mục đích bỏ trốn đề về thăm gia đình và người thân; lúc 

này, cán bộ dẫn giải phát hiệu lệnh yêu cầu C dừng lại nhưng C vẫn tiếp tục bỏ 

chạy. Khi C bỏ chạy cách vị trí ban đầu được khoảng 33m thì bị cán bộ dẫn giải 

và cán bộ Phân trại 5 khống chế, bắt giữ.  
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 Tại bản Cáo trạng số 05/CT-VKS ngày 30/12/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện H đã truy tố bị cáo Danh C về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo 

khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã truy tố và thống nhất với các 

điều khoản mà Viện kiểm sát nhân dân huyện H đã viện dẫn trong Cáo trạng. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Danh C; đồng thời đề 

nghị Hội đồng xét xử xử áp dụng khoản 1 Điều 386, điểm s khoản 1 Điều 51, 

điểm h khoản 1 Điều 52, khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Danh 

C từ  09 tháng đến 12 tháng tù và tổng hợp hình phạt theo quy định. 

 Tại lời nói sau cùng, bị cáo Danh C thừa nhận hành vi phạm tội của mình 

là vi phạm pháp luật và xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan tiến hành tố tụng và Người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định 

của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có 

ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và 

Người tiến hành tố tụng. Quá trình điều tra những người tham gia tố tụng khác 

không có ý kiến, hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng và Người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2] Tại phiên tòa, bị cáo Danh C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ 

quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa. 

Bị cáo Danh C là phạm nhân đang chấp hình phạt tù tại Trại giam Thủ 

Đức. Do không yên tâm cải tạo nên vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 06 tháng 11 

năm 2020, khi đang được cán bộ dẫn giải từ khu sản xuất về buồng giam, bị cáo 

Danh C đã tách khỏi hàng rồi bỏ chạy về hướng đường đất dẫn vào núi bên cạnh 

khu nhà cán bộ thì bị cán bộ dẫn giải cùng với cán bộ Phân trại 5 phát hiện, 

khống chế và bắt giữ. Hành vi này của bị cáo Danh C đã đủ yếu tố cấu thành tội 

“Trốn khỏi nơi giam” được quy định tại khoản 1 Điều 386 Bộ luật hình sự; Vì 

vậy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận 
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truy tố bị cáo Danh C về tội “Trốn khỏi nơi giam” với tội danh và điều khoản 

nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[3] Trong thời gian đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thủ Đức, bị 

cáo Danh C đã được học tập nội quy, quy chế và những quy định khác của  trại 

giam. Lý ra, sau khi được học tập, bị cáo phải cố gắng hơn nữa để thể hiện sự 

tiến bộ của bản thân thì mới nhận được sự khoan hồng của pháp luật; nhưng do 

ý thực chấp hành pháp luật kém và không an tâm cải tạo nên đã bỏ trốn. Hành 

của của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến hoạt động 

đúng đắn của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực quản lý phạm nhân mà còn tác 

động xấu đến việc học tập, cải tạo của những phạm nhân khác; cũng như gây 

ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và giáo dục của trại giam Thủ Đức. Vì vậy, 

cần phải cho bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị 

cáo đã thực hiện để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm. 

 [4] Tình tiết tăng nặng: Trong thời gian đang chấp hành hình phạt 18 

năm tù về tội “Giết người”, bị cáo Danh C lại tiếp tục phạm tội do cố ý nên lần 

phạm tội này thuộc vào trường hợp “tái phạm”; đây là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị 

cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Đây là tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự. 

[6] Tại bản án số 08/2014/HSST ngày 14/01/2014, bị cáo Danh C bị Tòa 

án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 18 năm tù về tội “Giết người”, thời 

hạn tù tính từ ngày 18/6/2013, tính đến ngày xét xử bị cáo đã chấp hành được 07 

năm 07 tháng 17 ngày tù; đồng thời, trong thời gian chấp hành án bị cáo được 

xét giảm thời hạn chấp hành án tù là 11 tháng; như vậy, thời gian còn lại bị cáo 

Danh C phải chấp hành là 09 năm 5 tháng 13 ngày tù; bị cáo Danh C đang phải 

chấp hành bản án này lại thực hiện hành vi phạm tội mới nên Hội đồng xét xử áp 

dụng khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt theo quy định.  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Danh C phạm tội “Trốn khỏi nơi giam”. 

- Căn cứ: Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 

Điều 52; khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Danh C 01 (một) năm tù. Tổng hợp phần hình phạt chưa 

chấp hành của bản án số 08/2014/HSST ngày 14/01/2014 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 09 (chín) năm 05 (năm) tháng 13 (mười ba) ngày tù. 



4 

 

Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 10 (mười) năm 

05 (năm) tháng 13 (mười ba) ngày tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 05/02/2021. 

- Căn cứ: khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Bị cáo Danh C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai, báo cho bị cáo biết quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

* Nơi nhận:                                                                                

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                        

- VKSND huyện Hàm Tân; 

- CA huyện Hàm Tân; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS Hàm Tân; 

- UBND địa phương bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ.                                                            

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Lê Hữu Tình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN H 

   
      –––––––––––––––

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án 

nhân dân huyện H, Bình Thuận. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Tình.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phan Quang Sơn và Bùi An Long.
 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 53/2020/TLST-HS 

ngày 30/12/2020, đối với bị cáo: 

Danh C, (Tên gọi khác: Bảo), sinh năm 1985 tại Kiên Giang; nơi 

ĐKHKTT: Ấp Vàm Rẫy, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:
 

1/- Về tội danh:  

- Bị cáo Danh Cphạm tội “Trồn khỏi nơi giam”. 

Kết quả biểu quyết:  3/3 

2/- Về điều luật áp dụng: 

-  Khoản 1 Điều 386; điểm s khoản 1Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; 

khoản 2 Điều 56 Bộ luật hình sự. 

- Khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

3/- Về mức hình phạt: 

Xử phạt: Bị cáo Danh C01 (một) năm tù. Tổng hợp phần hình phạt chưa 

chấp hành của bản án số 08/2014/HSST ngày 14/01/2014 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 09 (chín) năm 05 (năm) tháng 13 (mười ba) ngày tù. 
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Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 10 (mười) năm 

05 (năm) tháng 13 (mười ba) ngày tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 05/02/2021. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

4/- Các vấn đề khác: 

- Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm. 

- Quyền kháng cáo 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

Nghị án kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 05 tháng 02 năm 2021. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét 

xử cùng nghe và ký tên. 

       Các Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

 

     Bùi Anh Long          Phan Quang Sơn 

 

                Thẩm phán  

          Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

                Lê Hữu Tình 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN H 

 TỈNH BÌNH THUẬN 
            –––––––––––––––

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 05tháng ….. năm 2021; tại ………. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Với Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hữu Tình.
 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Huỳnh Quốc Thái và ông Bùi Anh Long.
 

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số  …./202../TLST-HS 

ngày ………………………., đối với bị cáo: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;
 

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:
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1/- Về tội danh:  

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Kết quả biểu quyết:  …….. 

2/- Về điều luật áp dụng: 

……………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………................................................................. 

................................................................................................................................. 

........................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Kết quả biểu quyết: …… 

3/- Về mức hình phạt: 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….... 

......................................................................................................................... 

Kết quả biểu quyết: ….. 

4/- Các vấn đề khác: 

- ……………………………………………………………………………  

- ………………………………………………………………………….. 

Kết quả biểu quyết: ….. 
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Nghị án kết thúc vào hồi ….. giờ ……. phút cùng ngày. 

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét 

xử cùng nghe và ký tên. 

             Thành viên Hội đồng xét xử Thẩm phán  

Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nơi nhận:                                                                                
- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                                                        

- VKSND huyện H; 

- CA huyện H; 

- CQTHAHS Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Chi cục THADS H; 

- UBND địa phương bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ.                                                            

 

                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

               Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

                Lê Hữu Tình 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 


